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Danh mục mã bệnh dùng trong thanh toán 
BHYT
vn.y-te.phan-loai-benh-ma-y-te.danh-muc-ma-benh-dung-trong-thanh-toan-bhyt
Danh mục mã bệnh theo ICD-10 ban hành kèm Thông tư 06/2026/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 
01/07/2026. BHXH Việt Nam có trách nhiệm cập nhật danh mục này lên Cổng tiếp nhận dữ liệu 
thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Version 06/2026/TT-BYT-rf8f7514215   ·   Cập nhật 2026-07-01   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ ĐỊNH DANH MÃ

A00
TÊN / CHỈ TIÊU

Bệnh tả

DỮ LIỆU

A00
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A00.0
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A00.1
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A00.9
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A01
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A01.0
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A01.1
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A01.2
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam
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A01.3
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A01.4
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A02
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A02.0
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A02.1
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A02.2
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A02.8
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A02.9
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A03
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A03.0
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A03.1
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A03.2
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A03.3
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

A03.8
Thời điểm công bố: 2026-04-02   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 06/2026/TT-BYT-rf8f7514215
Cập nhật: 2026-07-01
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Y tế / Bảo hiểm Xã hội VN
Bộ Y tế — Bộ Y tế — Cục Quản lý Dược & Cục An toàn thực phẩm
https://moh.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 06/2026/TT-BYT quy định về mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo 
ICD-10
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=217536&pageid=27160data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3
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Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 06/2026/TT-BYT của Bộ Y tế
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/06-byt-kem.pdf
Dữ Liệu Pháp Luật — Mã ICD-10 A00 — Bệnh tả
https://dulieuphapluat.vn/cong-cu/ma-benh-icd-10/a00-benh-ta.html
Dữ Liệu Pháp Luật — Mã ICD-10 A01 — Bệnh thương hàn và/hoặc bệnh phó thương hàn
https://dulieuphapluat.vn/cong-cu/ma-benh-icd-10/a01-benh-thuong-han-va-hoac-benh-pho-thuong-han.html
ICD-10 Việt Nam (8Tech) — 06/2026/TT-BYT – Danh mục mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong 
theo ICD-10
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217536&pageid=27160
Bảo hiểm xã hội Việt Nam — Triển khai Thông tư 06: Nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm quyền lợi BHYT
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-y-te.aspx?CateID=169&ItemID=26628&OtItem=date
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